
BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1420/2012/QĐ/TGĐ-BHBV ngày 9/5/2012 

của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt) 
 
I. SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

         - Điều kiện bảo hiểm A: Từ 1.000.000đ đến 30.000.000đ/người/vụ. 
- Điều kiện bảo hiểm B: Từ 1.000.000đ đến 30.000.000đ/người/vụ 

         - Điều kiện bảo hiểm C: Từ 1.000.000đ đến 30.000.000đ/người/năm. 
 
 II. PHÍ BẢO HIỂM 

1. Phí bảo hiểm/năm: Phí bảo hiểm năm được tính bằng tỷ lệ % trên số tiền bảo 
hiểm lựa chọn cho mỗi điều kiện bảo hiểm và theo độ tuổi của người được 
bảo hiểm: 

 
 

TUỔI NĐBH 
 
ĐIỀU KIỆN  
BẢO HIỂM 

 
01 - 15 

tuổi 

 
16 - 40 

tuổi 

 
41 - 50 

tuổi  

 
51 - 60 

tuổi 

  
61 -65 
tuổi 

 
66-70 
tuổi 

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM A 0,29 0,29 0,45 0,80 1,35 3,80 
ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM B 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM C 0,40 0,40 0,54 0,72 1,00 1,5 

 
2. Phí bảo hiểm ngắn hạn  

 
Thời hạn bảo hiểm Phí bảo hiểm 

Đến 06 tháng 60% phí bảo hiểm năm 

Đến 09 tháng 90% phí bảo hiểm năm 

Trên 09 tháng 100% phí bảo hiểm năm 

 
3. Phí bảo hiểm dài hạn  

 
Thời hạn bảo hiểm Phí bảo hiểm  

Trên 12 tháng đến 18 tháng 140% phí bảo hiểm năm 

Trên 18 tháng đến 24 tháng 170% phí bảo hiểm năm 

Trên 24 tháng đến 30 tháng 210% phí bảo hiểm năm 

Trên 30 tháng đến 36 tháng 240% phí bảo hiểm năm 

Trên 36 tháng đến 42 tháng 270% phí bảo hiểm năm 

Trên 42 tháng đến 48 tháng 320% phí bảo hiểm năm 

 


